
DANH SÁCH  CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ KHEN HUÂN CHƯƠNG CÁC LOẠI NĂM 2017 

(kèm theo Công văn số 294/BTĐKT-NV ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ) 

 

STT Họ và tên  Thành tích đạt được 
Ý kiến thẩm định của cơ quan Thường 

trực Hội đồng TĐ-KT tỉnh 

I Huân chương Lao động hạng Nhất  

Tiêu chuẩn quy định tại điểm a khoản 1 Điều 22 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ "Đã được tặng thưởng “Huân 

chương Lao động” hạng nhì và 05 năm tiếp theo trở lên liên tục lập được thành tích xuất sắc, trong thời gian đó có 04 sáng kiến được ứng 

dụng mang lại hiệu quả cao, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc được bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương công 

nhận". 

1 

Bà Y Mửi 

Phó Bí thư Thường trực 

Tỉnh ủy Kon Tum 

- Năm 2011 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân 

chương Lao động hạng Nhì (Quyết định số 226/QĐ-

CTN, ngày 29/01/2013); 

- Từ năm 2012 đến năm 2017 liên tục được cấp có thẩm 

quyền đánh giá "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 

giao"; 

- Trong thời gian từ năm 2012 đến 2017 có 04 sáng kiến 

cấp tỉnh được UBND tỉnh  công nhận được áp dụng trong 

thực tiễn, mang lại hiệu quả cao trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum tại Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 25/6/2018: 

+ Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường giáo 

dục, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 

đức lối sống trong cán bộ, đảng viên;  

+ Hướng dẫn của Ban thường vụ Tỉnh ủy công tác nhân 

sự cấp ủy tại Đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương, 

cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020;  

+ Kế hoạch của Tỉnh ủy Kon Tum chuẩn bị và tổ chức 

Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

 

Đủ điều kiện để đề nghị tặng thưởng Huân 

chương Lao động hạng Nhất theo quy định 

tại điểm a khoản 1 Điều 22 Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính 

phủ 
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lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020; 

+ Quy định của Ban thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng đề 

án trình cấp ủy và ban hành văn kiện của Tỉnh ủy. 

II Huân chương Lao động hạng Nhì  

Đối với tập thể: 

Tiêu chuẩn quy định tại điểm b khoản 4 Điều 23 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ "Đã được tặng thưởng “Huân 

chương Lao động” hạng ba và 05 năm tiếp theo trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 01 lần được tặng “Cờ thi 

đua của Chính phủ” và 01 lần được tặng Cờ thi đua của cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc có 03 lần được tặng Cờ thi đua 

của cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương. Đối với tập thể không thuộc đối tượng tặng cờ thi đua trong thời gian đó có 02 lần được 

tặng Bằng khen của cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương". 

1 
Văn phòng Huyện ủy Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum 

- Năm 2008 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân 

chương lao động hạng 3 (Quyết định số 1619, ngày 

14/11/2008); 

- Năm 2012 được Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum tặng 

Bằng khen (Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 

04/5/2013); 

- Năm 2016 được Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum tặng 

Bằng khen (Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 

7/7/2017). 

Đủ điều kiện để đề nghị tặng thưởng Huân 

chương Lao động hạng Nhì theo quy định 

tại điểm b khoản 4 Điều 23 Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính 

phủ 

2 

Văn phòng Hội đồng nhân 

dân - Ủy ban nhân dân 

huyện Sa Thầy, tỉnh Kon 

Tum 

- Năm 2008 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân 

chương lao động hạng 3 (Quyết định số 1619, ngày 

14/11/2008); 

- Năm 2012 được Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum tặng 

Bằng khen (Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 

04/5/2013); 

- Năm 2016 được Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum tặng 

Bằng khen (Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 

7/7/2017); 

Đủ điều kiện để đề nghị tặng thưởng Huân 

chương Lao động hạng Nhì theo quy định 

tại điểm b khoản 4 Điều 23 Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính 

phủ 

Đối với cá nhân: 
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Tiêu chuẩn quy định tại điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ "Đã được tặng thưởng “Huân 

chương Lao động” hạng ba và 05 năm tiếp theo trở lên liên tục lập được thành tích xuất sắc, trong thời gian đó có 03 sáng kiến được ứng dụng 

mang lại hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể 

trung ương công nhận". 

1 

Ông A Pớt 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, 

Trưởng đoàn Đại biểu 

Quốc hội tỉnh Kon Tum 

- Năm 2012 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân 

chương Lao động hạng ba (Quyết định số 1903/QĐ-CTN, 

ngày 09/10/2013); 

- Từ năm 2013 đến năm 2017 liên tục được cấp có thẩm 

quyền đánh giá "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 

giao"; 

- Trong thời gian từ năm 2013 đến 2017 có 03 sáng kiến 

cấp tỉnh được UBND tỉnh  công nhận được áp dụng trong 

thực tiễn, mang lại hiệu quả cao trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum tại Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 25/6/2018: 

 + Xây dựng phần mềm thống kê tổ chức cơ sở đảng và 

đảng viên trong ngành tổ chức xây dựng đảng;  

+ Xây dựng phần mềm quản lý khen thưởng tổ chức cơ 

sở đảng và đảng viên;  

+ Quy định của Ban thường vụ Tỉnh ủy về chế độ báo cáo 

Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy. 

 

 

 

 

Đủ điều kiện để đề nghị tặng thưởng Huân 

chương Lao động hạng Nhì theo quy định 

tại điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính 

phủ 

2 

Ông Tô Xuân Tụng 

Tỉnh ủy viên, Chánh văn 

phòng Tỉnh ủy Kon Tum 

- Năm 2007 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân 

chương Lao động hạng ba (Quyết định số 1426/QĐ-CTN, 

ngày 21/11/2007); 

- Từ năm 2008 đến năm 2017 liên tục được cấp có thẩm 

quyền đánh giá "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 

giao"; 

- Trong thời gian từ năm 2008 đến 2017 có 03 sáng kiến 

cấp tỉnh được UBND tỉnh  công nhận được áp dụng trong 

thực tiễn, mang lại hiệu quả cao trên địa bàn tỉnh Kon 

 

 

 

 

 

 

 

Đủ điều kiện để đề nghị tặng thưởng Huân 

chương Lao động hạng Nhì theo quy định 



4 

 

Tum tại Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 25/6/2018: 

+ Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư các 

cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu chính quyền các 

cấp đối với nhân dân trên địa bàn tỉnh;  

+ Quy định về trách nhiệm tiếp thu góp ý của cấp ủy, tổ 

chức đảng, chính quyền các cấp theo Quyết định 218-

QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; 

+ Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XV nhiệm kỳ 

2015-2020 (sửa đổi, bổ sung). 

tại điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính 

phủ 

3 

Ông Phan Thanh Minh 

Nguyên Phó Bí thư 

Thường trực Thành ủy Kon 

Tum 

- Năm 2012 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân 

chương Lao động hạng ba (Quyết định số 242/QĐ-CTN, 

ngày 29/01/2013); 

- Từ năm 2013 đến năm 2017 liên tục được cấp có thẩm 

quyền đánh giá "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 

giao"; 

- Trong thời gian từ năm 2013 đến 2017 có 03 sáng kiến 

cấp tỉnh được UBND tỉnh  công nhận được áp dụng trong 

thực tiễn, mang lại hiệu quả cao trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum tại Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 25/6/2018: 

+ Giải pháp nâng cao chất lượng công chức cấp xã thành 

phố Kon Tum giai đoạn 2016-2020;  

+ Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu, 

tổng hợp phục vụ cấp ủy của Văn phòng Thành ủy Kon 

Tum;  

+ Đổi mới nâng cao chất lượng thu thập thông tin, tổng 

hợp ở các Tổ chức cơ sở đảng xã, phường để tham mưu 

phục vụ cấp ủy của Văn phòng Thành ủy. 

 

 

 

 

 

 

 

Đủ điều kiện để đề nghị tặng thưởng Huân 

chương Lao động hạng Nhì theo quy định 

tại điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính 

phủ 

4 
Ông Nguyễn Thế Hải 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 

- Năm 2012 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân 

chương Lao động hạng ba (Quyết định số 1907/QĐ-
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CTN,ngày 09/10/2013); 

- Từ năm 2013 đến năm 2017 liên tục được cấp có thẩm 

quyền đánh giá "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 

giao"; 

- Trong thời gian từ năm 2013 đến 2017 có 03 sáng kiến 

cấp tỉnh được UBND tỉnh  công nhận được áp dụng trong 

thực tiễn, mang lại hiệu quả cao trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum tại Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 25/6/2018: 

+ Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ, trẻ, người dân tộc thiểu số 

đến năm 2020;  

+ Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường giáo 

dục, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 

đức lối sống trong cán bộ, đảng viên;  

+ Hướng dẫn của Ban thường vụ Tỉnh ủy công tác nhân 

sự cấp ủy tại Đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương, 

cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đủ điều kiện để đề nghị tặng thưởng Huân 

chương Lao động hạng Nhì theo quy định 

tại điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính 

phủ 

III Huân chương lao động hạng Ba 

Tiêu chuẩn quy định tại điểm a khoản 1 Điều 24 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ "Đã được tặng thưởng “Bằng 

khen của Thủ tướng Chính phủ” và 05 năm tiếp theo trở lên liên tục lập được thành tích xuất sắc, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được ứng 

dụng mang lại hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn 

thể trung ương công nhận" 

1 

Ông Nguyễn Minh Tuấn 

Phó Trưởng ban, Ban Tổ 

chức Tỉnh ủy 

- Năm 2012 được Thủ tương Chính phủ tặng Bằng khen 

(Quyết định số 1729/QĐ-TTg, ngày 25/9/2013); 

- Từ năm 2013 đến năm 2017 liên tục được cấp có thẩm 

quyền đánh giá "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 

giao"; 
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- Trong thời gian từ năm 2013 đến 2017 có 02 sáng kiến 

cấp tỉnh được UBND tỉnh  công nhận được áp dụng trong 

thực tiễn, mang lại hiệu quả cao trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum tại Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 25/6/2018: 

+ Những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác 

quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở tỉnh Kon Tum 

trong giai đoạn hiện nay;  

+ Xây dựng Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện 

Sa Thầy thành lập huyện mới Ia H'Drai thuộc tỉnh Kon 

Tum theo quy định mới của Hiến pháp năm 2013. 

 

 

 

Đủ điều kiện để đề nghị tặng thưởng Huân 

chương Lao động hạng Ba theo quy định tại 

điểm a khoản 1 Điều 24 Nghị định số 

91/2017/NĐ 

2 

Ông Nguyễn Quang Thủy 

Phó Bí thư Thường trực 

Huyện ủy Đăk Glei 

- Năm 2011 được Thủ tương Chính phủ tặng Bằng khen 

(Quyết định số 146/QĐ-TTg, ngày 14/01/2013); 

- Từ năm 2012 đến năm 2017 liên tục được cấp có thẩm 

quyền đánh giá "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 

giao"; 

- Trong thời gian từ năm 2012 đến 2017 có 02 sáng kiến 

cấp tỉnh được UBND tỉnh  công nhận được áp dụng trong 

thực tiễn, mang lại hiệu quả cao trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum tại Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 25/6/2018: 

+ Hướng dẫn cụ thể hóa một số điểm trong Quy chế làm 

việc của Tỉnh ủy khóa XIV nhiệm kỳ 2010-2015; 

+ Hướng dẫn về thành phần đại biểu mời dự đại hội đảng 

bộ các cấp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đủ điều kiện để đề nghị tặng thưởng Huân 

chương Lao động hạng Ba theo quy định tại 

điểm a khoản 1 Điều 24 Nghị định số 

91/2017/NĐ 

3 

Ông Nguyễn Hữu Thạch 

Phó Chánh Văn phòng 

UBND tỉnh 

- Năm 2012 được Thủ tương Chính phủ tặng Bằng khen 

(Quyết định số 1761/QĐ-TTg, ngày 21/11/2012); 

- Từ năm 2013 đến năm 2017 liên tục được cấp có thẩm 

quyền đánh giá "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 

giao"; 

- Trong thời gian từ năm 2013 đến 2017 có 03 sáng kiến 

 

 

 

 

Đủ điều kiện để đề nghị tặng thưởng Huân 

chương Lao động hạng Ba theo quy định tại 
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cấp tỉnh được UBND tỉnh  công nhận được áp dụng trong 

thực tiễn, mang lại hiệu quả cao trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum tại Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 25/6/2018: 

+ Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức, biên chế, 

cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; Cán bộ công 

chức cấp xã và công tác tổ chức, cán bộ ở các doanh 

nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước tỉnh Kon Tum;  

+ Xây dựng Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện 

Sa Thầy thành lập huyện mới Ia H'Drai thuộc tỉnh Kon 

Tum theo quy định mới của Hiến pháp năm 2013; 

+ Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.  

điểm a khoản 1 Điều 24 Nghị định số 

91/2017/NĐ 

4 

Ông Trần Văn Chương 

Phó Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông 

thôn 

- Năm 2012 được Thủ tương Chính phủ tặng Bằng khen 

(Quyết định số 146/QĐ-TTg, ngày 14/01/2013); 

- Từ năm 2013 đến năm 2017 liên tục được cấp có thẩm 

quyền đánh giá "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 

giao"; 

- Trong thời gian từ năm 2013 đến 2017 có 03 sáng kiến 

cấp tỉnh được UBND tỉnh  công nhận được áp dụng trong 

thực tiễn, mang lại hiệu quả cao trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum tại Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 25/6/2018: 

+  Chính sách phát triển cà phê xứ lạnh;  

+Đề án về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng một số 

công trình hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014 - 2020;  

+ Phát triển cây cà phê tỉnh Kon Tum đến năm 2020, 

định hướng đến 2030. 

 

 

 

 

 

Đủ điều kiện để đề nghị tặng thưởng Huân 

chương Lao động hạng Ba theo quy định tại 

điểm a khoản 1 Điều 24 Nghị định số 

91/2017/NĐ 

 

 


